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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Ảnh hưởng của lòng đỏ trứng gà lên chất lượng tinh trùng chó bảo quản lạnh ở 5oC
2. Mục tiêu của sáng kiến: Xác định nồng độ tối ưu lòng đỏ trứng gà bổ sung vào môi trường pha loãng tinh trùng để cải thiện tốc độ di chuyển và khả năng sống của tinh trùng ở 5oC
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) 
Ngày nay, pha loãng tinh dịch và gieo tinh nhân tạo ngày càng phổ biến và giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác giống trên chó. Nhằm duy trì chất lượng tinh trùng sau khi pha loãng với môi trường bảo quản góp phần phục vụ cho gieo tinh nhân tạo, tinh trùng phải được bảo quản lạnh (5oC) hoặc trữ đông (-196oC). Đối với phương pháp trữ đông thì tinh trùng được lưu trữ lâu dài, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp trữ đông tinh trùng phải cần nhiều thiết bị đắt tiền, quá trình thực hiện phức tạp và khả năng thụ thai của tinh trùng thấp hơn phương pháp bảo quản lạnh ở tủ lạnh. Khi sử dụng phương pháp bảo quản lạnh, ngoài việc tỷ lệ thụ thai rất cao (trên 70%), chi phí và trang thiết bị cho quá trình bảo quản lại thấp hơn so với phương pháp bảo quản trữ đông. Vì vậy phương pháp bảo quản lạnh tinh trùng được sử dụng phổ biến hơn phương pháp trữ đông tinh trùng.

Nhược điểm của phương pháp bảo quản lạnh tinh trùng là thời gian sử dụng ngắn, chất lượng tinh trùng chỉ duy trì trong khoảng thời gian nhất định. Để kéo dài thời gian bảo quản, tinh trùng cần phải được pha loãng với một môi trường pha loãng thích hợp để cung cấp năng lượng, duy trì ấp suất thẩm thấu, pH và bảo vệ tinh trùng chống lại sự hư hại đến các thành phần của tinh trùng. Thành phần phổ biến của môi trường pha loãng tinh trùng trên chó chủ yếu dung dịch đệm Tris kết hợp với đường fructose và lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng là thành phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tinh trùng, các thành phần phospholipids (lecithin) và cholesterol trong lòng đỏ trứng có tác dụng bảo vệ màng tế bào tinh trùng chống lại shock lạnh trong quá trình hạ lạnh và ngăn cản sự thất thoát phospholipids từ màng tế bào. Tuy nhiên, nồng độ của lòng đỏ trứng trong môi trường pha loãng thích hợp nhất cho việc bảo quản tinh trùng chó thì chưa được xác định rõ. Do đó, việc xác định nồng độ lòng đỏ trứng thích hợp nhất cho việc kéo dài thời gian sống của tinh trùng và đảm bảo chất lượng tinh trùng ở mức tốt nhất là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của lòng đỏ trứng trong môi trường pha loãng lên chất lượng tinh trùng chó bảo quản lạnh ở 5oC.
Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến đã được thực hiện trên 5 nghiệm thức với các nồng độ khác nhau của lòng đỏ trứng gà (0%, 10%, 20%, 30% và 40%) bổ sung vào môi trường pha loãng tinh trùng chó. Kết quả cho thấy rằng các nghiệm thức với nồng độ thấp (10% và 20%) có khả năng bảo vệ tinh trùng rất cao và kéo dài thời gian bảo quản. Trong khi đó, các nghiệm thức với nồng độ cao (30% và 40%) làm giảm chất lượng tinh trùng và rút ngắn thời gian bảo quản. Đặc biệt, nghiệm thức với nồng độ 20% lòng đỏ trứng có tinh trùng với chất lượng cao nhất về tốc độ di chuyển và tỷ lệ sống.
4. Phạm vi áp dụng: Kết quả sáng kiến có thể áp dụng cho các phòng mạch thú y, các chủ vật nuôi kinh doanh giống chó, các công ty sản xuất môi trường pha loãng tinh trùng, các nhà khoa học nghiên cứu bảo quản tinh trùng chó.
5. Thời gian áp dụng: Kết quả sáng kiến được áp dụng tại Phòng mạch Thú y, trường Đại học Trà Vinh từ tháng 3 năm 2021.
6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp): Với nghiệm thức bổ sung 20% lòng đỏ trứng gà vào môi trường pha loãng có khả năng duy trì tốc độ di chuyển của tinh trùng và cải thiện tỷ lệ sống tinh trùng. Trong khi đó, với môi trường pha loãng không bổ sung lòng đỏ trứng gà và môi trường bổ sung 30% hoặc 40% lòng đỏ trứng gà có chất lượng tinh trùng rất thấp. Kết quả sáng kiến không chỉ nâng cao chất lượng tinh trùng mà còn nâng cao số lần giao phối (3-4 lần) cho chó cái từ tinh dịch trong một lần xuất tinh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh giống chó.

